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Tháng 8
●Ngày tiếp nhận của trung tâm tái chế Toyoshina
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●Ngày tiếp nhận của trung tâm tái chế Toyoshina

　1, 2, 8, 9, 12, 15, 16, 22, 23, 26 Tháng

27

3
●Ngày tiếp nhận của trung tâm tái chế Toyoshina

　1, 2, 8, 9, 12, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 30
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Thủy tinh, v.v.

Phân loại rác chính là người hùng bảo vệ trái đất
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Tháng 11
●Ngày 3 là ngày tổng vệ sinh của thành phố Azumino

●Ngày tiếp nhận của trung tâm tái chế Toyoshina
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★Vui lòng tuân thủ triệt để việc phân loại rác, nhất định phải cho vào túi rác do thành phố chỉ định và đem đến điểm tập kết rác ở từng khu vực trong khoảng thời gian 7:00 - 8:00 sáng vào ngày thu gom rác.
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Năm Reiwa 6 Khu vực Horigane / Lịch thu gom rác, rác tái chế
(

[Vui lòng viết họ tên, tên khu vực và chịu trách nhiệm về rác của mình]
[Vui lòng buộc chặt miệng túi rồi vứt]
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Quần áo, giấy

10 8
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2325 16 17 18

Hãy suy nghĩ về tài nguyên đó trước khi vứt đi Tuyệt đối không vứt rác bên đường 3R Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế! Dừng lại. Xin đừng vứt rác trên đường đi.
Năm

2024
●Ngày tiếp nhận của trung tâm tái chế Toyoshina

　6, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 24, 27, 28 Tháng 5
●Ngày 26 là ngày tổng vệ sinh của thành phố Azumino

●Ngày tiếp nhận của trung tâm tái chế Toyoshina

　4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26
Tháng 6

●Ngày tiếp nhận của trung tâm tái chế Toyoshina

　1, 2, 8, 9, 12, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 30 Tháng 7
●Ngày tiếp nhận của trung tâm tái chế Toyoshina

　6, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 24, 27, 28

Chai nhựa PET
Thứ Bảy tuần I

Rác cháy được
Thứ Hai, thứ Năm

Chai lọ
Thứ Ba tuần I

Vỏ lon, kim loại

Thứ Ba tuần III

Quần áo và vải, giấy

Thứ Tư tuần IIIThứ Bảy

Hộp đựng và bao bì bằng nhựa

28 29 30 31 1 30 1 2 3 4 5

6 7

6
Chai lọ

8 9 10 11 129 10 11 12 13 7 8 9 10

Vỏ lon, kim loại

Chai lọ

6

17

Thủy tinh, v.v.

Vỏ lon, kim loại Quần áo, giấy

2
4

2 3 4 5

24

18 9
Chai lọ

30

24

Thủy tinh, v.v.

26 27

Quần áo, giấyQuần áo, giấy

16 17 14 15
Vỏ lon, kim loại

21
Thủy tinh, v.v. Quần áo, giấy

Rác cháy được. Không được bỏ loại rác khác vào Đừng tàn phá thiên nhiên thêm nữa!

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Tháng 9
●Ngày tiếp nhận của trung tâm tái chế Toyoshina

　1, 7, 8, 11, 14, 15, 21, 22, 25, 28, 29 Tháng 10
●Ngày tiếp nhận của trung tâm tái chế Toyoshina

　5, 6, 9, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27

Thủy tinh, v.v.

26 27
2

T2 T3CN

4 512
Chai lọ

11 12 13 14 15 16 17 15

28 29 2 43

T3 T4T6

24 2528 29 30

1521 13 14 1518

24 25 26 27 28 20

13 14
Quần áo, giấy

19 20

22 23 26

Chai lọ

74

16 17

23
Vỏ lon, kim loại Quần áo, giấyVỏ lon, kim loại

1722
Thủy tinh, v.v.Quần áo, giấy Thủy tinh, v.v.

20 2118 1918 19 20 21 22 23 24 21 23 24 25

T3 T4

Năm

2025
●Thay đổi lịch vứt rác: Quần áo, giấy vào ngày 22, thủy tinh vào ngày 29

●Ngày tiếp nhận của trung tâm tái chế Toyoshina

　4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26

Chai lọ

3 4 5 27

Không sao. Nó vẫn còn sử dụng được, xin đừng vứt đi Nỗ lực vì một thế giới ít rác thải Xả rác bừa bãi là phá hoại môi trường
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●Ngày tiếp nhận của trung tâm tái chế Toyoshina
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)Năm tài chính 2024
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4 26
Quần áo, giấy

29 30
Vỏ lon, kim loại

Thủy tinh, v.v.

3
Thủy tinh, v.v.

Rác thải từ cơ sở kinh doanh không được vứt tại điểm tập kết rác (Lưu ý) Nếu vứt rác không đúng cách thì sẽ bị dán nhãn và không được thu gom.Tiêu ngữ nói trên là tác phẩm của các em học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố.Không thu gom rác từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1.

Thủy tinh, v.v. 2 31
30

Thủy tinh, v.v.

Chai nhֽa PET Chai nhֽa PET Chai nhֽa PET Chai nhֽa PET

Chai nhֽa PETChai nhֽa PETChai nhֽa PETChai nhֽa PET

Chai nhֽa PET Chai nhֽa PET Chai nhֽa PET Chai nhֽa PET



Trung tâm tái chế Akashina
4560-1 Akashina Nakagawate

Người mong

muốn được xử

lý sẽ tự mình

mang đến.

Ʀ Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm tái chế ToyoshinaƱƦThời gian tiếp nhận: 9:00 - 15:30 vào ngày mở cửa

Ʀ Đối tượng tiếp nhận: đầu mẩu gỗ mà không phải là rác thải phát sinh từ các hộ gia đình thông thường

trong thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ʀ Loại rác được tiếp nhận: Cành cây cắt tỉa trong vườn cây và cây ăn quả (to trên 8cm), cây bị đốn hạ, rễ

cây, các sản phẩm đồ nội thất bằng gỗ (không tiếp nhận loại có kính hoặc gương) và các đầu mẩu gỗ khác

Ʀ Giá: 100 yên/5kg + thuế tiêu thụ

Thứ Bảy và Chủ Nhật

tuần I và III Thu gom chất thải của con người và nước thải

sinh hoạt
Có thể mang đến đây vứt giấy (giấy báo, bìa carton, tạp chí và

giấy linh tinh), đầu mẩu gỗ thải ra từ doanh nghiệp, nhưng

những thứ là rác thải công nghiệp thì không được vứt ở đây.

(Tham khảo cột “Điều cần chú ý về cách vứt rác” để vứt rác)

Hỏa táng vật nuôi

(chó, mèo, v.v.)
　Trung tâm tang lễ Toyoshina　☎７２－５６５２　*Cần đặt trước qua điện thoại

Đậy nắp chai của nó vào và

mang đến.

○ Vui lòng mang đến vào ngày mở cửa của các trung tâm tái chế.

○ Hộp được thu hồi tại trụ sở chính/chi nhánh của tòa thị chính là sản phẩm có

chiều cao 15cm x chiều rộng 35cm x chiều sâu 25cm. Đối với những thứ có kích

thước lớn hơn thì vui lòng mang đến các trung tâm tái chế.

Ngày giờ tiếp nhận: Các ngày trong tuần  8:30-17:15

Bìa carton

Ʀ Xác nhận việc tro đã tắt lửa hoàn toàn.

Ʀ Những thứ còn sót lại sau khi đốt được phân loại thành “rác cháy

được” để vứt.

○ Tại các trung tâm tái chế đều tiếp nhận toàn bộ các loại thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ.

Ngày giờ tiếp nhận: Ngày mở cửa của các trung tâm tái chế (9:00-16:00)

○ Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, vui lòng xếp vào thùng container được chuẩn bị sẵn theo chỉ thị của nhân viên phụ trách.

Điện thoại di động, dao cạo râu bằng điện, máy tính, máy chơi

game, máy tính cá nhân, máy ảnh kỹ thuật số, máy sấy tóc,

đèn pin, đồng hồ, máy hút bụi, nồi cơm điện, hệ thống âm

thanh ô tô, dây điện, v.v.

*Không chấp nhận điều hòa, tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt,

máy sấy quần áo

*Với thứ có chứa thông tin cá nhân thì phải xóa hết dữ

liệu trước khi vứt.

*Vui lòng tháo pin, bóng đèn huỳnh quang ra.

Ʀ9:00-16:00 vào ngày mở cửa của trung tâm tái chế

Ʀ Loại bỏ lá, cắt gọn những cành cây có nhánh, để thành độ dài có thể cầm mang đi, xếp lại rồi dùng dây buộc

lại.

Ʀ Vào ngày mở cửa, vui lòng tùy ý mang gỗ dăm về nhà. (miễn phí)

Xe đạp không còn

dùng nữa

Xe đạp không còn dùng nữa

(Chấp nhận cả xe đã bị hỏng)

Các trung tâm

tái chế

Hộp được thu

hồi tại trụ sở

chính/chi nhánh

của tòa thị chính

Ʀ Quấn băng dính vào pin cúc áo để cách nhiệt.

Ʀ Ắc quy của ô tô, xe máy,

v.v. được phân loại thành “rác quá khổ”.

Trung tâm tái

chế

Hộp giấy

Túi chỉ định cho rác

không cháy, rác tái chế

Ʀ Vui lòng mang đến trụ sở chính/chi nhánh của tòa thị chính, hoặc các trung tâm tái

chế.

ƱƱƱƱHộp giấy

ƱƱƱ (hộp giấy đựng sữa

            hoặc nước trái cây)

Đồ điện gia

dụng cỡ nhỏ

đã qua sử dụng
Sản phẩm chạy

bằng điện, pin

Để biết thêm chi tiết, vui lòng

tham khảo “Hướng dẫn cách vứt

rác và rác tái chế cho gia đình”

ɵRác quá khổ, ống tiêm, kim tiêm, vật liệu xây

dựng thải bỏ

- Dầu thải từ máy nông nghiệp  - Dầu động cơ

- Dầu dễ bay hơi, thuốc bảo vệ thực vật, bình

gas

- Bình chữa cháy, v.v.

(Vui lòng trực tiếp nhờ công ty thu gom xử lý

những loại rác thải này)

(Thời gian tiếp nhận)

Các ngày trong tuần

 8:30 - 17:15

◆Phòng môi trường

     -  Tòa thị chính Azumino

   ☎ -2000(số tổng đài)

   ☎ -2490(gọi trực tiếp)

Địa chỉ liên lạc

Tái chế thành

dăm gỗ để sinh

nhiệt

Xử lý có tính phí

Trực tiếp nhờ

công ty có cấp

giấy phép thu

gom, vận

chuyển xử lý.

Ʀ Về công ty có giấy phép thu gom, chuyển, vui lòng xem “Hướng dẫn cách vứt rác và rác tái chế cho gia đình” hoặc trang

chủ của thành phố.

Ʀ Đối với rác quá khổ, vui lòng xác nhận với công ty thu gom về các loại rác được tiếp nhận và chi phí xử lý, v.v.

Ʀ Có thể tái chế cành cây, gỗ thành dăm gỗ để sinh nhiệt.

Rác quá khổ
Đồ nội thất, lốp xe, pin cỡ

lớn, v.v.

Rác quá khổ cháy

được
Nệm futon, chiếu tatami, đồ

nội thất bằng gỗ, gỗ, v.v.

Mang trực tiếp

đến cơ sở xử lý

chất thải

Hotaka Clean

Center

Ʀ Loại rác được tiếp nhận: Rác cháy được có kích thước lớn không cho vừa vào túi đựng rác cháy được.

*Kích thước tối đa: dài 2m x rộng 1,2m x cao 1m trở xuống (gỗ và cành cắt tỉa phải có kích thước to 20cm trở xuống, dài 2m trở xuống)

*Vui lòng loại bỏ những thứ không cháy được ra như kim loại, thủy tinh trong phạm vi có thể nhìn thấy.

Ʀ Phí xử lý: đối với khối lượng mang tới dưới 10kg: 220 yên/1 lần, đối với khối lượng mang tới từ 10kg trở lên: 220 yên/10kg

Ʀ Thời gian tiếp nhận: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 - 12:00/ 13:00 - 16:30

Thứ Bảy: 8:30 - 11:30

Ʀ Địa chỉ liên hệ: Eco Service Azumino Co., Ltd (Điện thoại: 82-1700)

(Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn cách vứt rác và rác tái chế cho gia đình”)

　Công ty TNHH Kimura Setgyo　☎７２－２５７５　*Thời gian tiếp nhận: Thứ Hai - Thứ Sáu

Đang triển khai ứng dụng phân

loại rác “San-a-ru”ˢήϭΚ˙ϥˣ

Thiết bị đầu cuối

Android

Thiết bị đầu cuối

iOS
Có thể sử dụng

bằng cách tải

xuống từ mã QR

ghi bên trái và cài

đặt khu vực

(Chiku), v.v.

Rác cháy

được

Tro

Các loại

pin

Các loại rác chínhPhân loại

R
ác tái ch

ế

Kim loại

Bóng

đèn huỳnh

quang

Thủy

tinh

Gốm sứ

Pin mangan, pin NiCd, pin kiềm, pin thủy

ngân, pin cúc áo

Bóng đèn huỳnh quang dài, bóng đèn

huỳnh quang tròn, bóng đèn quang

compact, đèn diệt khuẩn, đèn khử trùng

Bóng đèn, chai thủy tinh vỡ hoặc bẩn, đĩa, cốc,

bát, lọ hoa, chai màu trắng đục

Ʊ
ƱƱƱHộp đựng và bao bì có nhãn này

   Khay, cốc, chai lọ, xốp, nhãn mác, v.v.

R
ác kh

ô
n

g ch
áy đ

ư
ợ

c Tro của than củi, bếp củi, bồn tắm đun nước

nóng bằng củi, tro than

Hộp đựng và

bao bì bằng

nhựa

Giấy báo và tờ rơi gấp

Các loại rác chính
Rác nhà bếp, giấy vụn, đầu mẩu gỗ, vải

vụn, sản phẩm nhựa, sản phẩm da, vỏ sò,

sản phẩm cao su, màng nhôm

Ʀ Đối với bình xịt, phải sử dụng hết hoàn toàn, mở lỗ để cho thoát hết khí gas ra

ngoài tại một vị trí ngoài trời, không có lửa.

Ʀ Bọc lưỡi dao bằng giấy, v.v.

Ʀ Thứ có kích thước lớn hơn 18 lít được phân loại thành “rác quá khổ” để vứt.

Ʀ Nắp đậy của đồ hộp và nắp đậy của lon dạng chai được phân loại thành “kim

loại” để vứt.

Ʀ Các thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ không được phép phân loại thành “kim loại”

để vứt.

Đồ đựngĐiều cần chú ý về cách vứt rác
Ʀ Không gói vào giấy báo, v.v., khiến cho bên trong túi chỉ định

không nhìn rõ được.

Ʀ Đối với rác nhà bếp, v.v., phải vắt kiệt nước trước khi vứt.

Ʀ Phải loại bỏ các chất thải có trên bỉm tã giấy rồi vứt.

Ʀ Đối với gỗ, cắt thành từng đoạn có kích thước to 5cm, dài

50cm trở xuống, đối với tấm ván thì cắt thành từng miếng vuô

ng kích thước từ 50cm trở xuống, rồi vứt đi mà không buộc dây.

Ʀ Các vật dụng lớn như đệm, thảm, đồ gỗ, v.v. chỉ được thu

gom tại điểm tập kết rác sau khi đã được cho vào “túi chỉ định

chuyên dùng cho rác cháy được”. (Nếu không thể cắt nhỏ để

cho vừa vào túi thì phân loại thành “rác quá khổ" để vứt)

Sắt vụn, nồi, ấm đun nước, kéo, dao, dao

cạo râu, bình xịt

Vỏ lon nước trái cây, đồ uống có cồn,

 vỏ lon đồ hộp, vỏ hộp kẹo,

 vỏ lon sữa

Chai lọ đựng thức ăn, đồ uống; chai lọ

đựng mỹ phẩm và chưa bị vỡ

Chai nhựa PET có nhãn này

Ʀ Không vứt khi vẫn còn chất lỏng bên trong

Ʀ Tháo vòng niết nhôm và nắp nhựa ra.

Ʀ Đồ vật có kích thước lớn thì đập vỡ nhỏ trước khi vứt để tránh làm rách túi.

Ʀ Không gói vào giấy, v.v., vứt đi trong tình trạng nhìn thấy được nội dung bên trong.

Ʀ Thủy tinh và gốm sứ có thể để chung vào một túi để vứt.

Ʀ Bóng đèn sợi đốt, bóng đèn LED (bằng thủy tinh), đèn phát sáng và bóng đèn huỳnh quang

đã vỡ được phân loại thành “thủy tinh và gốm sứ” để vứt.

Đồ đựngPhân loại Điều cần chú ý về cách vứt rác

R
ác tái ch

ế

Giấy báo

Tạp chí, sách, catalog, sách

quảng cáo và các giấy khác

Chai lọ

Giấy

○ Nắp và nhãn mác được phân loại thành “hộp đựng và bao bì bằng nhựa

         ” để vứt.

○ Không cần phải tháo vòng nhựa ra, nhưng cần phải tháo nhãn dán.

○ Súc rửa qua hộp đựng và để ráo nước.

○ Những thứ bị bẩn được phân loại thành “rác cháy được” để vứt.

Vỏ lon

Quần áo, quần dài,

 ga trải giường, rèm,

 chăn, áo len

Ʀ Súc rửa qua hộp đựng để loại bỏ bụi bẩn và nước.

Ʀ Không cần phân chia riêng vỏ lon nhôm và vỏ lon thép.

Ʀ Nắp đậy của đồ hộp và nắp đậy của lon dạng chai được

phân loại thành “kim loại” để vứt.

Ʀ Phân chia riêng thành loại không màu (trắng), màu nâu, màu khác.

Ʀ Tháo bỏ vòng niết nhôm và nắp, súc rửa bên trong để loại bỏ bụi bẩn, dầu

và nước. Không cần tháo bỏ nhãn mác.

Ʀ Chai thủy tinh mờ có miệng không màu được phân loại thành “chai không

màu” để vứt.

Ʀ Chai thủy tinh đã vỡ, chai đựng dầu ăn, chai có toàn thân màu trắng đục

được phân loại thành “thủy tinh, gốm sứ” để vứt.

Ʀ Không cắt ra, cho vào túi chỉ định cho rác không cháy được, rác tái

chế, buộc chặt túi rồi vứt.

Ʀ Đồ lót, tất, những thứ bị bẩn nghiêm trọng, những thứ đã rách

được phân loại thành “rác cháy được” để vứt.

Chai

nhựa

PET

Quần áo

Vải

Ʀ Đập bẹp hộp giấy nhỏ rồi kẹp vào bên trong, hoặc cho vào

túi giấy có nhãn       , buộc dây hình chữ thập rồi vứt.

Ʀ Loại bỏ những thứ đã bẩn, kim loại, đồ nhựa ra.

Ʀ Xếp gọn và buộc dây hình chữ thập theo từng loại với độ lớn có thể cầm bằng một tay

rồi vứt.

Ʀ Những phụ kiện không làm bằng giấy, chẳng hạn như bằng nhựa vinyl, vải, da, kim loại,

v.v. phải được tháo bỏ trước khi vứt.

Ʀ Không cần phải tháo ghim khỏi tạp chí và giấy linh tinh.

Ʀ Không cần phải tháo ghim, băng keo, nhãn dán ra khỏi bìa carton.

Ʀ Cho dù là loại bìa carton có lớp không khí ở mặt cắt ngang (lõi gợn sóng), nếu có dấu

          thì được phân loại thành “hộp đựng và bao bì bằng giấy” để vứt.

Ʀ Giấy Washi, giấy in nhiệt, ảnh, túi đựng gạo hoặc phân bón, giấy đã phủ nhựa vinyl

được phân loại thành “rác cháy được” để vứt.

Ʀ Lõi của màng bọc thực phẩm và cuộn giấy vệ sinh được phân loại thành “tạp chí và

giấy linh tinh”.

Trung tâm tái chế

Trung tâm tái chế Toyoshina
(Phía Nam Khu công nghiệp Azumino)

1161-1 Toyoshina Takibe

Thứ bảy và chủ nhật

hàng tuần

Thứ Tư tuần II và IV

Trung tâm tái chế Hotaka
(Bên trong nhà máy xử lý nước thải Hashizume)

4878-1 Hotaka Ariake

*Tiếp nhận rác tái chế miễn phí.

Thời gian tiếp nhận: 9:00 - 16:00

Thứ Bảy và Chủ Nhật

hàng tuần

Ʀ Vui lòng sử dụng túi chuyên dụng cho hộp đựng và bao bì bằng

nhựa.

(Cũng có thể cho vào túi chỉ định cho rác tái chế để vứt)

Ʀ Súc rửa sạch, để khô rồi vứt.

Ʀ Không để chung vào túi nilon siêu thị, v.v. (Không lồng 2 túi vào

nhau)

Ʀ Không cần phải gỡ bỏ tag ghi giá bằng giấy hoặc nhãn mã vạch.

Ʀ Vật dụng bị dính bẩn nghiêm trọng hoặc không thể loại bỏ (ví dụ:

chai đựng dầu) thì phân loại thành “rác cháy được” để vứt.

ƦƱ    Bản thân sản phẩm nhựa không có dán nhãn (không phải hộp

đựng và bao bì) thì phân loại thành “rác cháy được” để vứt. (Ví dụ: xô

nhựa, chậu rửa mặt, v.v.)

Tạp chí và

giấy linh tinh

Tái chế xanh
(Sử dụng cành cây sau khi

tỉa cành thành gỗ dăm)

Ʀ Bóng đèn sợi đốt, bóng đèn LED (bằng thủy tinh), đèn phát sáng và bóng đèn

huỳnh quang đã vỡ được phân loại thành “thủy tinh và gốm sứ” để vứt.

Ʀ Có thể cho vào hộp giấy đựng bóng đèn huỳnh quang để vứt.

Ʀ Cách phân biệt bóng đèn huỳnh quang compact và bóng đèn sợi đốt

- Bóng đèn huỳnh quang compact có phần nhựa nằm giữa phần bóng đèn và phần

kim loại, còn bóng đèn sợi đốt thì không có.

- Số model của bóng đèn huỳnh quang compact bắt đầu bằng "EF~".

Ʀ Bóng đèn LED (bằng nhựa) được phân loại thành “đồ điện gia dụng cỡ nhỏ đã

qua sử dụng”.

Cành cây to từ 1 đến 8cm
(Loại mảnh hơn phân loại thành rác cháy được, loại dày hơn phân loại thành

rác quá khổ hoặc tái chế thành dăm gỗ để sinh nhiệt)

Dầu ăn thải

Những thứ mà thành phố không

thể xử lý

Dầu ăn không còn cần dùng ở gia đình nữa

(Chỉ giới hạn ở dầu thực vật)

Ʀ Súc sạch hộp giấy, cắt và mở ra, để khô, buộc dây hình chữ thập rồi vứt.

Ʀ Cũng có thể nhờ cửa hàng thu hồi giúp.

Loại bìa carton có lớp

không khí ở mặt cắt

ngang (lõi gợn sóng)

Hộp đựng

và bao bì

bằng giấy

ƱƱƱƱHộp giấy rỗng,

                túi giấy và giấy gói

                có hiển thị nhãn này

Lưỡi dao kéo bọc bằng Đục 

Không màu (trắng) Màu nâu Màu 


